
 

 

 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn  Đức Lam 

                                           Ông Nguyễn Tư Hải Phong 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Thỏa là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trà - Kiểm sát viên.  

 Ngày 06 tháng 4 năm 2023 tại Trụ sở Trường trung học phổ thông Thanh 

Chương I,  huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ an xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án 

hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 21/2023/TLST-HS ngày 24 tháng  3 năm 2023 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2023 đối 

với bị cáo: 

         Họ và tên: Trần Văn Ng - Tên gọi khác: Không. - Giới tính: Nam ; sinh 

năm 1993, tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Thôn H, xã V, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch:Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Con ông 

Trần Văn T, sinh năm 1965 và  bà Hoàng Thị L, sinh năm 1965; Anh, chị, em 

ruột có 03 người, bị cáo là con thứ 02; Vợ, con: Chưa có.Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày  14/02/2023 

đến nay. Có mặt. 

Bị hại: Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1979; Nơi cư trú: Xóm N, xã N, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt ( Có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Đình K, sinh năm 

1991; Nơi cư trú: Thôn T, xã Th, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt 

( Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

Anh Hoàng Văn S, sinh năm 1993; Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt . 

 

 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN                            

HUYỆN THANH CHƯƠNG 

          TỈNH NGHỆ AN 

 

Bản án số: 28/2023/HSST 

    Ngày 06/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ ngày 16/10/2022 Hoàng Văn S điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter màu đen có Biển kiểm soát 37E1-

74438 của mình đến nhà Trần Văn Ng chở N đi lên Thị trấn huyện Thanh 

Chương chơi. Sáng điều khiển xe  chở N đi đến khu vực ngã ba chợ Tàu thuộc xã 

Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương thì N vỗ vào vai S rồi nói “Quay lại, quay lại lấy 

trộm cái máy cưa”. Sáng quay đầu xe lại thì thấy bên mép đường có 01 cưa xích 

màu vàng cam nhãn hiệu STIHL loại MS381 đang được buộc trên xe mô tô của 

anh Nguyễn Văn N nên N đã đi xuống lấy con dao mang sẵn ra cắt dây buộc rồi 

xách máy cưa cùng S đi sang xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để bán. Khi 

đi đến cửa hàng của anh Nguyễn Đình K , S đã mang máy cưa vào bán với giá 

2.000.000 đồng. Số tiền bán được S và N đã tiêu xài cá nhân hết . Đến 17 giờ 

ngày 18/10/2022, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên S đã 

đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn Ng đi khỏi địa phương đến tỉnh 

Hưng Yên làm việc. 

Ngày 14/02/2023 Trần Văn Ng đến quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Thanh Chương đầu thú. 

Ngày 19/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương 

đã ra Yêu cầu định giá 01 máy cưa xích màu vàng cam, nhãn hiệu STIHL, loại 

MS381. Tại Kết luận định giá tài sản số: 100/KL-ĐG ngày 21/10/2022 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thanh Chương kết luận: “Giá trị còn 

lại của 01 chiếc máy cưa xích là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)”. 

Người bị hại trình bày: Vào lúc 14 giờ ngày 16/10/2022, anh dùng xe máy , 

chở theo 01 máy cưa cầm tay sau xe, đến nhà ông Phạm Bá H, ở xóm T, xã N, 

huyện Thanh Chương để cưa cây tại vườn, khi đến nhà anh dừng xe ở ngoài 

đường Quốc lộ 46B để vào vườn xem cây, khoảng 05 phát sau quay ra thì bị phát 

hiện mất 01 máy cưa cầm tay hiệu SITHL, có vỏ màu vàng cam, khi mua năm 

2018 với giá 11.500.000 đồng. Anh đã được Công an trả lại chiếc máy cưa. Nay 

anh yêu cầu bị cáo bồi thường cho anh  số ngày công máy cưa không làm việc 

được với số tiền 6.000.000đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Khoảng 14 giờ 45 phút 

ngày 16/10/2022 anh đang ở nhà, thì có 02 nam thanh niên lạ mặt vào hỏi bán 

máy cưa xăng nhãn hiệu STIHL đã qua sử dụng với giá 2.000.000 đồng; khi mua 

anh không biết đây là tài sản do trộm cắp mà có, nay Công an đã thu hồi máy cưa 

trả lại cho chủ sở hữu. Về dân sự anh yêu cầu bị cáo trả lại cho anh số tiền 
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2.000.000 đồng và đã được Toà án buộc bị cáo Hoàng Văn S bồi cho anh số tiền  

2.000.000đồng, nay anh không yêu cầu bị cáo Trần Văn Ng bồi thường gì thêm. 

Bản cáo trạng số 32/VKS -HS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An truy tố Trần Văn Ng về tội           

“ Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố  bị 

cáo Trần Văn Ng phạm tội tội “ Trộm cắp tài sản” 

 Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Xử phạt: Trần Văn Ng mức án từ 09 đến 12 tháng tù. 

Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm nghề lao động tự do thu nhập 

thấp nên miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584,585,589 Bộ luật dân sự: Buộc bị 

cáo Trần Văn Ng bồi thường cho anh Nguyễn Văn N số tiền 3.000.000đồng. 

Đối với anh Nguyễn Đình K đã được giải quyết việc bồi thường thiệt hại tại 

bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST ngày 08/02/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Chương .Nay anh K không yêu cầu bị cáo Trần Văn Ng bồi thường 

gì thêm nên không xem xét.  

Về vật chứng: Đã được xử lý tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST 

ngày  08/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương  nên không xem xét. 

 Về án phí: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm  và án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Bị cáo Trần Văn Ng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng 

mà Viện kiểm sát đã truy tố, kh«ng tranh luËn với đại diện Viện kiểm sát, xin Héi 

®ång xÐt xö xem xÐt gi¶m nhÑ h×nh ph¹t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về tố tụng:Trong quá trình giải quyết vụ án từ khi khởi tố, điều tra, truy 

tố thì Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan  không có khiếu nại về các hành vi và quyết định tố tụng của 

Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát, do đó các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn Ng khai  
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nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã 

truy tố. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với  lời 

khai của Hoàng Văn S; phù hợp lời khai của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và vật chứng thu được; phù hợp với kết luận định giá tài sản và các 

chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 16/10/2022, tại xóm Thạch Sơn, 

xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, Trần Văn Ng 

đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 máy cưa xích màu vàng cam, nhãn hiệu 

STIHL loại MS381 của anh Nguyễn Văn N trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu 

đồng). 

Đối với  Hoàng Văn S  đã bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An xét xử 09 tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST ngày 

08/02/2023 . 

Bị cáo Trần Văn Ng bỏ trốn và ngày 14/02/2023 ra đầu thú.  

Hành vi nêu trên của Trần Văn Ng đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản ” được 

quy định tại khoản  1 Điều 173 Bộ luật hình sự.   

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

và vai trò của từng bị cáo thì thấy rằng: Đây là vụ án có đồng phạm, nhưng thuộc 

trường hợp đồng phạm giản đơn, các bị cáo Trần Văn Ng là người khởi xướng, 

Hoàng Văn S là người giúp sức. 

Bị cáo Trần Văn Ng có nhân thân tốt; bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội ra đầu 

thú đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự do đó Hội đồng xem xét để giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, làm nghề lao động tự do thu nhập 

thấp nên miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh  Nguyễn Văn N yêu cầu bị cáo bồi thường  

6.000.000đồng, là ngày công máy không làm việc được. Tại phiên tòa bị cáo 

đồng ý bồi thường cho anh Nguyễn Văn N số tiền 3.000.000đồng. Xét thấy yêu 

cầu của anh Nguyễn Văn N là có căn cứ, đúng với quy định tại các Điều Điều 

584,585,589 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên xét thấy số tiền anh Nguyễn Văn N yêu 

cầu  tiền công máy không làm việc được là quá cao so với thực tế thiệt hại xảy ra. 

Trên thực tế thì các bị cáo lấy trộm chiếc máy cưa vào chiều ngày 16/10/2022, 

đến ngày 27/10/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại anh Nguyễn Văn N 

chiếc máy cư nói trên. Như vậy thiệt hại thực tế của anh Nam không làm việc 

được do không có máy cưa là 10 ngày, do đó chỉ chấp nhận buộc bị cáo bồi 
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thường cho anh Nguyễn Vắn N 10 ngày công không làm việc được với  mức thu 

nhập bình quân là 300.000đồng/ ngày x 10 ngày = 3.000.000đồng ( Ba triệu) 

Đối với anh Nguyễn Đình K đã được giải quyết bồi thường thiệt hại tại bản 

án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST ngày 08/02/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Chương .Nay anh Nguyễn Đình K không yêu cầu bị cáo Trần Văn 

Ng bồi thường gì thêm nên không xem xét.  

Đối với Hoàng Văn S không yêu cầu bị cáo Trần Văn Ng hoàn lại số tiền 

mà Tòa án buộc Hoàng Văn S bồi thường cho anh Nguyễn Đình K  là 

2.000.000đồng nên không xem xét. 

Về vật chứng: Đã được xử lý tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2023/HSST 

ngày  08/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương  nên không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

Đối với anh Nguyễn Đình K là người đã mua chiếc máy cưa, nhưng khi mua 

anh Kiên không biết đây là tài sản do các bị cáo trộm cắp mà có do đó Cơ quan 

cảnh sát điều tra không xử lý hình sự đối với anh Nguyễn Đình K là đúng pháp 

luật. 

 V× c¸c lÏ trªn: 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ  vào  khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 584,585,589 Bộ luật dân sự 

Điểm a, c khoản 1Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án xử: 

1.Tuyên bố bị cáo Trần Văn Ng phạm tội “ Trộm cắp tài sản”  

Xử phạt: Trần Văn Ng 12 (Mười hai) tháng  tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 14/02/2023. 

2.Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Văn Ng có trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại cho anh Nguyễn Văn N số tiền 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người yêu cầu thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự.  

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

2.Về án phí: Buộc bị cáo Trần Văn Ng phải chịu 200.000(Hai trăm 

ngàn)đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đồng ( Ba trăm ngàn) án phí dân sự 

sơ thẩm. 

3.Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nơi nhận: 
-VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND huyện Thanh Chương; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Công an huyện Thanh Chương; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người có QLNVLQ; 

- UBND xã Võ Liệt T/Chương 

 -Lưu HSVA, VP 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
                          

                           Trần Văn Dũng    
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     Nơi nhận: 
-VKSND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND huyện Thanh Chương; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Công an huyện Thanh Chương; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- UBND xã Thanh Thịnh T/Chương 

 -Lưu HSVA, VP 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
                          

                           Trần Văn Dũng    

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH CHƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TỈNH NGHỆ AN 

–––––––––––––––
 

Số: 01/2020/HSST-QĐTG 

––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Thanh Chương, ngày 15  tháng 01  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng

 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Đình Trung; Bà  Phạm Thị Mai 

 Căn cứ các điều 109, 113, 119 và  Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ Biên bản nghị án ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng xét xử 

sơ thẩm;
 
 

 Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho
 
việc thi hành án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 

Tạm giam bị cáo: Bùi Văn Hiền, sinh ngày 06 tháng 02 năm 2001. 

Nơi sinh: tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

Nơi cư trú: Thôn Sơn, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

Nghề nghiệp:Lao động tự do. 

Bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt  24 (Hai bốn) tháng tù về tội “Cướp giật tài 

sản” theo điểm d khoản 2 Điều 171 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Thời hạn tù tính từ ngày 07/11/2019. 

Thời hạn tạm giam là 45 (Bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Điều 2 

Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này                         
Nơi nhận: 

-VKSND huyện Thanh Chương; 

-Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An; 

- Bị cáo; 

-Lưu hồ sơ vụ án. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                       Trần Văn Dũng 
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